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PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN, CÁC CẢNH BÁO VÀ KHUYẾN CÁO THÁNG 9/2020
	
	Vùng nuôi

	Chỉ tiêu
	Tôm 
huyện Nhà Bè
	Tôm
 huyện Cần Giờ
	Giới hạn 
cho phép
	Nghêu 

huyện Cần Giờ
	Thủy sản huyện

Bình Chánh
	Giới hạn 
cho phép

	Độ pH
	6.97-7.15
	6.97-7.56
	7-9
	7.53-7.90
	6.97-7.23
	6.5-8.0

	Độ mặn
	3-8‰
	5-14‰
	5-35‰
	12-28‰
	0-2‰
	-

	Độ kiềm
	32.0-48.5mg/l
	42.0-64.5 mg/l
	60-180mg/l
	84.0-101.0mg/l
	78.5-103.0mg/l
	>30mg/l

	NH4+-N
	<0.01
	<0.01
	<0.3mg/l
	<0.01mg/l
	1.35-4.01mg/l
	1mg/l

	DO
	4.45-4.50mg/l
	4.45-4.6 mg/l
	≥3.5
	-
	4.4-4.52mg/l
	≥3.5

	COD
	6.00-7.84mg/l
	5.12-12.24 mg/l
	<3mg/l
	1.76-5.80 mg/l
	7.95-9.71g/l
	15mg/l

	Tổng số Aeromonas
	<10CFU/ml
	<10-0.045 x103CFU/ml
	-
	-
	0.215-0.615x103CFU/ml
	-

	Tổng số Vibrio.spp
	0.01-0.06x103CFU/ml
	<10-0.2x103CFU/ml
	<1x103CFU/ml
	0.035-0.63x103CFU/ml
	-
	0.04-0.37x103CFU/ml

	Vibrio 
phát sáng
	-
	-
	Không có
	10-25 CFU/ml
	-
	Không có
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